CHƯƠNG TRÌNH DẠY CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN

TRƯỜNG THCS THƯỢNG QUẬN
1. Môn Ngữ Văn 7

	Tên chủ đề
	Tiết 
	Đầu bài

	I. Văn bản nhật dụng
	1
	Ôn tập văn bản Cổng tr​ường mở ra

	
	2
	Ôn tập văn bản Mẹ tôi

	
	3
	Ôn tập văn bản Cuộc chia tay … búp bê.

	
	4
	Ôn tập văn bản Cuộc chia  … búp bê “tiếp).

	
	5
	Cảm thụ văn bản Cổng tr​ờng… ra, Mẹ tôi

	
	6
	Cảm thụ văn bản Cuộc chia tay … búp bê.

	II. Ca dao – dân ca
	7
	Giới thiệu khái quát về ca dao – dân ca

	
	8
	Những giá trị nghệ thuật trong ca dao - dân ca.

	
	9
	Hình ảnh quê hương, đất nước trong ca dao - dân ca

	
	10
	Rèn kĩ năng thực hành phân tích ca dao

	
	11
	Thi sưu tầm, đọc diễn cảm ca dao

	
	12
	Bài tập phân tích và cảm thụ ca dao – dân ca –KT 15 phút

	III. Từ vựng
	13
	Ôn tập về cấu tạo từ

	
	14
	Ôn tập đại từ, từ Hán Việt

	
	15
	Ôn tập quan hệ từ

	
	16
	Ôn tập từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

	
	17
	Ôn tập từ đồng âm

	
	18
	Ôn tập điệp ngữ, chơi chữ

	IV. Thành ngữ, tục ngữ
	19
	Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa một số thành ngữ

	
	20
	Tìm hiểu nguồn gốc và ý nghĩa một số thành ngữ (tiếp)

	
	21
	Tìm hiểu chung về tục ngữ

	
	22
	Những giá trị nôi dung của tục ngữ

	
	23
	Đặc điểm nghệ thuật của tục ngữ

	
	24
	Thực hành – luyện tập – KT 15 phút

	V. Văn biểu cảm
	25
	Tìm hiểu chung về văn biểu cảm

	
	26
	Thái độ, tình cảm trong văn biểu cảm

	
	27
	Luyện tập đưa các yểu tố tự sự, miêu tả trong văn biểucảm

	
	28
	Rèn kĩ năng làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

	
	29
	Lập dàn ý, viết đoạn cho bài văn biểu cảm

	
	30
	Ôn tập văn biểu cảm

	VI. Văn nghị luận
	31
	Đặc trưng, phương thức biểu đạt của văn nghị luận

	
	32
	Luyện tập lập luận cho một đề văn nghị luận

	
	33
	Thực hành cách làm bài văn lập luận chứng minh

	
	34
	Ôn tập văn giải thích

	
	35
	Thực hành cách làm bài văn lập luận giải thích

	
	
	

	
	
	


2. Môn Toán 7
	Chủ đề
	Tiết
	Đầu bài

	I. Số hữu tỉ, dãy tỉ số
	1
	Các phép tính với số hữu tỉ

	
	2
	Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)

	
	3
	Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ

	
	4
	Bài toán Giá trị lớn nhất – Giá trị nhỏ nhất

	
	5
	Lũy thừa của số hữu tỉ - cộng trừ nhân chia số thập phân

	
	6
	Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

	II. Hai đường thẳng –Tam giác
	7
	Hai đường thẳng vuông góc – Hai đường thẳng song song

	
	8
	Hai đường thẳng vuông góc – Hai đường thẳng song song (tiếp)

	
	9
	Tiên đề ơclit về đường thẳng song song – Từ vuông góc tới song song

	
	10
	Tổng 3 góc trong một tam giác

	
	11
	Trường hợp bằng nhau c.c.c của hai tam giác

	
	12
	Trường hợp bằng nhau c.g.c của hai tam giác

	III. Số thực và đồ thị hàm số
	13
	Số thực – số vô tỉ

	
	14
	Ôn tập số hữu tỉ - số vô tỉ - số thực + KT15’

	
	15
	Đại lượng tỉ lệ thuận

	
	16
	Đại lượng tỉ lệ nghịch

	
	17
	Mặt phẳng tọa độ

	
	18
	Hàm số y = ax

	IV. Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác
	19
	Ba trường hợp bằng nhau của tam giác

	
	20
	Tam giác cân

	
	21
	Định lý Pitago

	
	22
	Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

	
	23
	Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (tiếp)

	
	24
	Vẽ đường phụ trong chứng minh hình học

	V. Biểu thức đại số
	25
	Tính giá trị của biểu thức đại số

	
	26
	Đơn thức, đơn thức đồng dạng

	
	27
	Cộng trừ đa thức

	
	28
	Cộng trừ đa thức một biến + KT15’

	
	29
	Nghiệm của đa thức một biến

	
	30
	Nghiệm của đa thức một biến (tiếp)

	VI. Các đường đồng quy trong tam giác
	31
	Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong tam giác

	
	32
	Quan hệ giữa đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu

	
	33
	Bất đẳng thức tam giác

	
	34
	Tính chất ba đường trung tuyến trong tam giác 

	
	35
	Tính chất tia phân giác một góc - Ba đường phân giác trong tam giác


3. Môn N.Văn 8
	CHỦ ĐỀ
	TIẾT
	TÊN ĐẦU BÀI

	I.Rèn kĩ năng làm văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
	1
	Ôn tập các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm

	
	2
	Luyện tập các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm

	
	3
	Luyện tập các kiểu văn bản tự sự, miêu tả, biểu cảm

	
	4
	Vai trò của yếu tố miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

	
	5
	LTXD đoạn văn, bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm

	
	6
	LTXD đoạn văn, bài văn tự sự kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm

	II. Văn học VN từ đầu thế kỉ XX đến CMT8-1945
	7
	Tổng quan về văn học VN

	
	8
	Văn học VN từ đầu thế kỉ XX đến  CMT8-1945

	
	9
	Ôn tập văn bản Tôi đi học 

	
	10
	Ôn tập văn bản Trong lòng mẹ 

	
	11
	Ôn tập văn bản Tức nước vỡ bờ 

	
	12
	Ôn tập văn bản Lão Hạc + Kiểm tra 15 phút

	III. Rèn kĩ năng tạo lập văn bản thuyết minh
	13
	Tìm hiểu chung về văn thuyết minh

	
	14
	Ôn tập các phương pháp thuyết minh

	
	15
	Cách làm bài văn thuyết minh

	
	16
	Luyện tập viết  đoạn văn thuyết minh 

	
	17
	Luyện viết bài văn thuyết minh

	
	18
	Luyện tập viết bài văn thuyết minh

	IV. Ôn tập các kiểu câu chia theo mục đích nói
	19
	Câu nghi vấn

	
	20
	Câu cầu khiến 

	
	21
	Câu cảm thán

	
	22
	Câu trần thuật

	
	23
	Luyện tập câu nghi vấn, câu cầu khiến

	
	24
	Luyện tập câu cảm thán, câu trần thuật + Kiểm tra 15 phút

	V.Ôn tập thơ Mới
	25
	Đặc điểm của thơ Mới

	
	26
	Ôn tập bài thơ Ông đồ 

	
	27
	Ôn tập bài thơ Nhớ rừng

	
	28
	Ôn tập bài thơ Nhớ rừng 

	
	29
	Ôn tập bài thơ Quê hương 

	
	30
	Ôn tập bài thơ Quê hương 

	VI.Rèn kĩ năng viết văn nghị luận
	31
	Ôn tập chung về văn nghị luận

	
	32
	Ôn tập chung về văn nghị luận

	
	33
	Luyện tập viết đoạn văn triển khai luận điểm

	
	34
	Luyện tập viết đoạn văn nghị luận có yếu tố biểu cảm

	
	35
	Luyện tập viết đoạn văn nghị luận có yếu tố tự sự, miêu tả


4. Môn Toán 8

	Tên chủ đề
	Tuần
	Tiết PPCT
	Nội dung cơ bản của chủ đề

	Tứ giác
	1 
	1
	Tứ giác

	
	2 
	2
	Ôn tập về hình thang

	
	3 
	3
	Ôn tập về hình thang, hình thang cân 

	
	4 
	4
	Ôn tập về đ​ường trung bình của tam giác, của hình thang.

	
	5 
	5
	Ôn tập về đ​ường trung bình của tam giác, của hình thang. (Tiếp)

	
	6 
	6
	Hình bình hành.

	Nhân chia đơn đa thức
	7 
	7
	Ôn tập nhân đơn thức, cộng trừ đơn thức, đa thức

	
	8 
	8
	Luyện tập cộng trừ đơn thức, đa thức 

	
	9 
	9
	Nhân đơn thức, đa thức với đa thức

	
	10 
	10
	Những hằng đẳng thức đáng nhớ

	
	11 
	11
	Những hằng đẳng thức đáng nhớ(tiếp theo)

	
	12 
	12
	Phân tích đa thức thành nhân tử

	Phân thức đại số
	13 
	13
	Ôn tập các phép tính về phân số + KT 15’

	
	14 
	14
	Phân thức đại số

	
	15 
	15
	Rút gọn phân thức đại số

	
	16 
	16
	Phép cộng các phân thức đại số

	
	17 
	17
	Phép trừ các phân thức đại số

	
	18 
	18
	Phép nhân, chia các phân thức đại số

	Diện tích đa giác
	19 
	19
	Diện tích đa giác, đa giác đều

	
	20 
	20
	Diện tích hình chữ nhật

	
	21 
	21
	Diện tích tam giác

	
	22 
	22
	Diện tích hình thang

	
	23 
	23
	Diện tích hình thoi

	Ph​ương trình
	24 
	24
	Ph​ương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

	
	25 
	25
	Ph​ương trình đ​ưa đư​ợc về dạng ax + b = 0

	
	26 
	26
	Phư​ơng trình tích và cách giảI + KT 15’

	
	27 
	27
	Phư​ơng trình chứa ẩn ở mẫu thức

	
	28 
	28
	Luyện tập

	
	29 
	29
	Giải bài toán bằng cách lập ph​ương trình

	Tam giác đồng dạng
	30 
	30
	Định lý Ta-lét trong tam giác 

	
	31 
	31
	Tính chất đ​ờng phân giác của tam giác

	
	32 
	32
	Trư​ờng hợp đồng dạng thứ nhất

	
	33 
	33
	Trư​ờng hợp đồng dạng thứ hai

	
	34 
	34
	Tr​ường hợp đồng dạng thứ ba

	
	35 
	35
	Tr​ường hợp đồng dạng của tam giác vuông


5. Môn N.Văn 9
	Chủ đề
	Tiết
	                                 Đầu bài

	1. Văn bản thuyết minh
	1
	Đặc điểm, vai trò và những điểm cần lưu ý trong văn bản thuyết minh

	
	2
	Đặc điểm, vai trò và những điểm cần lưu ý trong văn bản thuyết minh

	
	3
	Đặc điểm, vai trò và những điểm cần lưu ý trong văn bản thuyết minh

	
	4
	Đặc điểm, vai trò và những điểm cần lưu ý trong văn bản thuyết minh

	
	5
	Luyện tập xây dựng đoạn văn thuyết minh

	
	6
	Luyện tập xây dựng đoạn văn thuyết minh

	2. Tìm hiểu về truyện trung đại
	7
	Khái quát chung về văn học trung đại

	
	8
	Hình ảnh người phụ nữ trong "Chuyện người con gái Nam Xương"

	
	9
	Nguyễn Du và tác phẩm "Truyện Kiều"

	
	10
	Đoạn trích " Chị em Thúy Kiều"

	
	11
	Đoạn trích " Cảng ngày xuân"

	
	12
	Đoạn trích " Kiều ở lầu Ngưng Bích" + KT 15

	3. Hội thoại và các biện pháp tu từ từ vựng
	13
	Hội thoại và các phương châm hội thoại

	
	14
	Hội thoại và các phương châm hội thoại

	
	15
	Luyện tập về các phương châm hội thoại

	
	16
	Từ vựng và các biện pháp tu từ từ vựng

	
	17
	Từ vựng và các biện pháp tu từ từ vựng

	
	18
	Từ vựng và các biện pháp tu từ từ vựng

	4. Văn nghị luận xã hội
	19
	Tìm hiều về kiểu bài nghị luận xã hội

	
	20
	Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

	
	22
	Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

	
	22
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí

	
	23
	Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí  + KT 15

	5. Nghị luận về một số tác phẩm truyện
	24
	Nghị luận về tác phẩm " Làng" - Kim Lân

	
	25
	Nghị luận về tác phẩm " Làng" - Kim Lân

	
	26
	Nghị luận về tác phẩm " Lặng lẽ Sa Pa" - Nguyễn Thành Long

	
	27
	Nghị luận về tác phẩm " Lặng lẽ Sa Pa" - Nguyễn Thành Long

	
	28
	Nghị luận về tác phẩm " Chiếc lược ngà" - Nguyễn Quang Sáng

	
	29
	Nghị luận về tác phẩm " Chiếc lược ngà" - Nguyễn Quang Sáng

	6. Nghị luận về một số tác phẩm thơ
	30
	Nghị luận về tác phẩm " Đồng Chí" - Chính Hữu

	
	31
	Nghị luận về tác phẩm " Bài thơ ... xe không kính" - Phạm T Duật

	
	32
	Nghị luận về tác phẩm " Mùa xuân nho nhỏ" - Thanh hải

	
	33
	Nghị luận về tác phẩm " Viếng lăng Bác" -  Viễn Phương

	
	34
	Nghị luận về tác phẩm " Sang thu" -  Hữu Thỉnh

	
	35
	Nghị luận về tác phẩm " Nói với con" -  Y Phương


6. M«n To¸n 9

	Chủ đề
	Tiết
	Đầu bài

	I. Căn thức và hằng đẳng thức 
	1
	7 Hằng đẳng thức đáng nhớ

	
	2
	7 Hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

	
	3
	Căn thức và hằng đẳng thức 
[image: image1.wmf]2
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	4
	Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

	
	5
	Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương(tiếp)

	
	6
	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2.

	II. Hệ thức trong tam giác vuông và rút gọn căn bậc 2
	7
	Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

	
	8
	Hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

	
	9
	Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

	
	10
	Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

	
	11
	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 

	
	12
	Rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 + KT 15 phút

	III. đồ thị hàm số bậc nhất và dường tròn
	13
	Hàm số bậc nhất.

	
	14
	Đồ thị hàm số y = ax + b (a 
[image: image2.wmf]¹

0).

	
	15
	Hệ số góc của đồ thị y = ax + b.

	
	16
	Đường kính và dây của đường tròn.

	
	17
	Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.

	
	18
	Tính chất 2 tiếp tuyến cắt nhau.

	IV. Giải hệ phương trình 
	19
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

	
	20
	Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số

	
	21
	Giải bài toàn bằng cách lập hệ phương trình

	
	22
	Giải bài toàn bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)

	
	23
	Giải bài toàn bằng cách lập hệ phương trình (tiếp)

	
	24
	Giải bài toàn bằng cách lập hệ phương trình (tiếp) + KT 15

	VI. Góc và đường tròn
	25
	Góc nội tiếp 

	
	26
	Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung 

	
	27
	Góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn

	
	28
	Tứ giác nội tiếp

	
	29
	Tứ giác nội tiếp (tiếp)

	VII. Đồ thị hàm số bậc2 và hệ thức Viét
	30
	Đồ thị hàm số y = ax2 (a 
[image: image3.wmf]¹

0)

	
	31
	Đồ thị hàm số y = ax2 (a 
[image: image4.wmf]¹

0)

	
	32
	C«ng thøc nghiÖm thu gän

	
	33
	C«ng thức nghiệm của phương tr×nh bậc 2

	
	34
	HÖ thøc viÐt vµ øng dông

	
	35
	Hệ thức viÐt và ứng dụng (tiếp)
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